
NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI
 CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM ÁP DỤNG HÌNH THỨC SÁT HẠCH PHỎNG VẤN

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-HĐTDVC ngày       /4/2023 
của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010.
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức số 52/2019/QH14 năm 2019 (các nội dung liên quan đến viên chức).
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.
- Thông tư liên tịch số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du Lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

- Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

B. PHẦN RIÊNG CHO TỪNG VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
I. Nhóm Hành chính – Tổng hợp – Văn thư - Kế toán
1. Chuyên viên (mã số CDNN: 01.003): Vị trí công tác tổ chức cán bộ, 

hành chính, tổng hợp tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; vị trí Hành chính quản trị, 
công nghệ thông tin tại Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao.

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 
văn thư.

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Chính phủ về gửi,
nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo
cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. 

- Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước.

2. Văn thư viên (mã số CDNN: 02.027): Vị trí Văn thư tại Đoàn Ca kịch; 
vị trí Văn thư lưu trữ, thủ quỹ thủ kho tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 
văn thư.
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- Nghị định số 09/2019/NĐ - CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về 
chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

- Nghị định số 26/2020/NĐ - CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ hướng dẫn 
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày ngày 11 tháng 11 năm 2011.
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.
- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng con dấu: Điều 6, Điều 24.

3. Kế toán viên (mã số CDNN: 06.031): Vị trí Kế toán tại Ban Quản lý Di 
tích và Danh thắng Quảng Nam.

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015
+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 8, 9, 18.
+ Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp (Chương II): Điều 32.
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
+ Lập dự toán ngân sách nhà nước (Chương III): Điều 23, 28, 29.
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ngân sách nhà nước:

+ Chấp hành ngân sách nhà nước (Chương IV): Điều 13, 18.
+ Kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước (Chương V): Điều 26, 27.
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015
+ Những quy định chung (Chương I): Điều 4, 5, 6, 13.
+ Chứng từ kế toán (Chương II): Điều 16, 17, 18, 19, 21.
+ Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán (Chương III): Điều 51, 52.
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp:
+ Quy định cụ thể (Chương II): Điều 4.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Nhóm kỹ thuật
4. Kỹ thuật viên hạng IV (mã số CDNN: V.05.02.08): Vị trí Kỹ thuật điện 

tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam; vị trí Kỹ thuật âm thanh tại Đoàn Ca 
kịch Quảng Nam.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định về 
hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
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- Thông tư 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện.

5. Kỹ sư (mã số CDNN: V.05.02.07): Vị trí Nghiệp vụ bảo tồn di tích (Kỹ 
thuật xây dựng, tu bổ di tích) tại Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam.

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.
- Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 (Chương I, 

III, IV, V, VI, VII, VIII.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 
hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

III. Nhóm y tế
6. Y sỹ hạng IV (mã số CDNN: V.08.03.07): Vị trí chăm sóc sức khỏe, 

phục hồi chức năng cho vận động viên, làm nhiệm vụ y tế khi tổ chức các giải 
thi đấu thể thao tại Trung tâm Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.
- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác 
sĩ y học dự phòng, y sĩ.

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng 
dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

IV. Nhóm Văn hóa – Phóng viên – Di sản – Thư viện
7. Đạo diễn nghệ thuật hạng III (mã số CDNN: V.10.03.10): Vị trí Văn 

hóa nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.
- Thông tư 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thông tư số 10/2022/TT- BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ ban hành 
Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

8. Chuyên viên hạng III (mã số CDNNL 01.003): Vị trí Dịch vụ sự kiện 
tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.
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- Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định về 
hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

- Thông tư 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Phóng viên hạng III (mã số CDNN: V.11.02.06): Vị trí Bản tin văn hóa, 
thể thao và du lịch tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.
- Thông tư số 11/2016/TTLT-BTTTTBNV ngày 07/4/2016 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, 
Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin 
và truyền thông.

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi 
tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính 
nhà nước.

- Thông tư 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

10. Di sản viên hạng III (mã số CDNN: V.10.05.17): Các vị trí liên quan 
đến công tác nghiệp vụ bảo tồn di tích: Theo dõi công tác Bảo tồn, phát huy 
giá trị di tích; quản lý hệ thống dữ liệu di tích; xúc tiến quảng bá di tích;  
kiểm kê, bảo quản, trơng bày hiện vật Khu tơợng đài và Khu lơu niệm Chủ 
tịch HĐNN Võ Chí Công và nhóm tháp Chăm Chiên Đàn, Khơơng Mỹ tại Ban 
Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam.

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.
- Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

- Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 
hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

11. Thư viện hạng III (mã số CDNN: V.10.02.06): Vị trí Thơ  viện cộng 
đồng tại Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam; vị trí Biên soạn thơ 
mục và ấn phẩm thông tin tại Thư viện Quảng Nam.
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- Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030.

- Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa -  Thể thao và Du lịch Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Thư 
viện.

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thư viện.

V. Nhóm Thể thao
12. Huấn luyện viên (mã số CDNN: V.10.01.03): Vị trí huấn luyện viên 

Võ cổ truyền; vị trí huấn luyện viên Đua thuyền; vị trí huấn luyện viên 
Taekwondo tại Trung tâm Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

- Thông tư số 03/2015/TT-BVHTTDL ngày 03/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao.

13. Chuyên viên hạng III (mã số CDNN: 01.003): Vị trí Giáo vụ tại Trung 
tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu 
lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

- Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người 
hướng dẫn tập luyện thể thao.

- Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/07/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

VI. Nhóm du lịch
14. Chuyên viên (mã số CDNN: 01.003): Các vị trí liên quan đến hoạt 

động du lịch tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam 
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
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- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch.

VII. Nhóm công nghệ thông tin
15. Họa sĩ hạng IV (mã số CDNN: V.10.08.28): Vị trí thiết kế (triễn lãm, 

mỹ thuật)
- Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật. 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ ban hành 
Nghị định về hoạt động mỹ thuật.

- Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

-------HẾT-------
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